
IV. Huyện Minh Long: 
 1. Đất ở thị trấn: Không có            
           2. Đất ở nông thôn: 
                                                                                               ĐVT: Nghìn 
đồng/m2 

TT KHU VỰC Vị trí Mức giá
A Khu vực 1:    

1 

Đất mặt tiền: Đường Tỉnh lộ 624 đoạn từ km 29 đến 
nhà ông Thắng Thuý thôn I,  đường nối Tỉnh lộ 624 
đến UBND huyện, đường nối Tỉnh lộ 624 tại Chi cục 
thuế đến Công an huyện, đường nối Tỉnh lộ 624 tại vị 
trí nhà ông Vị đến ngã 3 chợ mới lên UBND xã Long 
Hiệp  

1 250 

2 Đất mặt tiền đường đoạn từ ngã 3 chợ mới (tại nhà 
BQL chợ) đến ngã 3 nhà ông Huyền 1 250 

3 
Đất mặt tiền đường xâm nhập nhựa rộng từ 3m trở lên 
thuộc trung tâm huyện lỵ:  Đoạn từ nhà ông Lực (Cúc) 
lên nhà ông Lực đến ngã 3 nhà ông Tiến Luân 

2 200 

4 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 VHTT lên đến sân bay 3 160 

5 
Đất mặt tiền đường  từ ngã 3 nhà trẻ Liên Cơ đến  
Suối Tía (hết đường bê tông vào Hà Liệt qua nhà ông 
Tàu) 

3 160 

6 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 nhà ông Định vào đến sân 
vận động huyện 4 140 

7 Đất mặt tiền đường Tỉnh lộ 624 từ phía Bắc cầu Suối 
Tía đến nhà ông Phu (nhà tạm ở Mai Lãnh Hữu) 4 140 

8 Đất mặt tiền từ Tỉnh lộ 624 từ nhà ông Năm Diện ra 
sông Phước Giang (không quá 100m) 5 120 

9 Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên đoạn từ 
nhà ông Lực (Cúc) đến Suối Tía 5 120 

B Khu vực 2:   

1 Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 nhà ông Long - Thuỷ thôn I 
Long Hiệp đến cầu Thanh An  1 100 

2 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Đức huyện đội đến nhà 
bà Phương làm bún thôn I 2 90 

3 Đất mặt tiền đoạn từ nhà ông Đức huyện đội đến cơ 
quan huyên đội 2 90 

4 Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên đoạn từ 
nhà ông Sáu thôn 3 đến cầu nước Siêng Long Hiệp 2 90 

5 Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên đã xâm 3 60 
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nhập nhựa (hoặc bê tông) thuộc trung tâm cụm xã 
Long Sơn, Long Mai 

6 
Đất mặt tiền đoạn từ ngã 3 Hạt Kiểm lâm đến Trường 
THPT huyện Minh Long (chiều dài tính từ Tỉnh lộ 624 
vào 800m) 

3 60 

7 Đất mặt tiền đường chính đoạn từ cầu Trăng Gò Vườn 
đến nhà ông Thì (nhà cũ) 4 50 

8 Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên đoạn từ 
ngã 3 trước nhà ông Lực thôn 3 đến Sân bay  4 50 

9 
Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên đã xâm 
nhập nhựa (hoặc bê tông) từ trụ sở UBND xã Thanh 
An đi các tuyến không quá 1km 

5 40 

C Khu vực 3:   

1 Đất mặt tiền đường chính đoạn từ  Sân bay đến Hà Bôi 
(Ông Ban) 2 20 

2 Đất mặt tiền đường chính rộng từ 3m trở lên thuộc 
trung tâm cụm xã Long Môn 2 20 

3 Đất khu dân mới đồi Ba Cụm xã Long Hiệp 2 20 
4 Đất ở các vị trí khác còn lại 3 15 
 


